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1 2125100175 Nguyễn Trịnh ThúyAn 17/01/2007 Nữ CCQ2510E 7,0 V 6,0 6,40 Đạt

2 2125100172 Dương Thị Bảo Anh 02/09/2006 Nữ CCQ2510E 8,0 V 7,0 7,40 Đạt

3 2125100183 Lê Thị Minh Anh 11/05/2007 Nữ CCQ2510E 0,0 V 0,0 0,00 Không đạt Học lại

4 2125320083 Lê Thị Vân Anh 23/03/2007 Nữ CCQ2532C 9,0 V 8,0 8,40 Đạt

5 2125320084 Phạm Vũ Quỳnh Anh 27/11/2007 Nữ CCQ2532C 7,5 V 7,0 7,20 Đạt

6 2125100173 Mai Hoàng Kim Bích 09/09/2007 Nữ CCQ2510E 7,3 V 6,0 6,50 Đạt

7 2125320080 Nguyễn Trần HoàngChâu 08/06/2007 Nữ CCQ2532C 7,3 V 6,0 6,50 Đạt

8 2125100187 Hà Cẩm Đang 17/12/2006 Nữ CCQ2510E 8,8 V 8,0 8,30 Đạt

9 2125300261 Tô Quốc Đạt 07/02/2007 Nam CCQ2530G 8,3 V 9,0 8,70 Đạt

10 2125320076 Đặng Hồng Khánh Đoan 17/01/2007 Nữ CCQ2532C 7,3 V 8,0 7,70 Đạt

11 2125320078 Trần Thị Mỹ Duyên 01/02/2007 Nữ CCQ2532C 8,0 V 7,0 7,40 Đạt

12 2125100146 Nguyễn Gia Hân 03/11/2007 Nữ CCQ2510E 7,0 V 7,0 7,00 Đạt

13 2125100156 Phan Thị Diễm Hân 11/02/2007 Nữ CCQ2510E 8,0 V 6,0 6,80 Đạt

14 2125300238 Đoàn Thị Thu Hiền 20/12/2007 Nữ CCQ2530G 6,8 V 6,0 6,30 Đạt

15 2125100164 Nguyễn Thị Hồng Hoa 19/03/2007 Nữ CCQ2510E 7,3 V 5,0 5,90 Đạt

16 2125100174 Nguyễn Thị Ngọc Hòa 12/10/2007 Nữ CCQ2510E 9,3 V 10,0 9,70 Đạt

17 2125320073 Bùi Ngọc Phụng Hoàng 16/06/2007 Nữ CCQ2532C 8,0 V 8,0 8,00 Đạt

18 2125300276 Nguyễn Hữu Hoàng 26/04/2007 Nam CCQ2530G 0,0 V 0,0 0,00 Không đạt Học lại

19 2125300267 Vũ Việt Hoàng 12/06/2007 Nam CCQ2530G 7,0 V 6,0 6,40 Đạt

20 2125100182 Lê Thị Minh Hương 24/04/2007 Nữ CCQ2510E 7,0 V 5,0 5,80 Đạt

21 2125300270 Lê Nguyễn Quốc Huy 22/11/2007 Nam CCQ2530G 9,3 V 10,0 9,70 Đạt

22 2125320074 Võ Hồ Gia Huy 05/07/2007 Nam CCQ2532C 8,5 V 8,0 8,20 Đạt

23 2125300253 Lê Thị Ngọc Huỳnh 29/03/2007 Nữ CCQ2530G 0,0 V 0,0 0,00 Không đạt Học lại

24 2125300282 Nguyễn Quang Khải 27/09/2006 Nam CCQ2530G 0,0 V 0,0 0,00 Không đạt Học lại

25 2125300264 Đỗ Trọng Anh Khoa 22/04/2007 Nam CCQ2530G 0,0 V 0,0 0,00 Không đạt Học lại

26 2125100169 Võ Thị Mỹ Linh 10/04/2005 Nữ CCQ2510E 8,0 V 8,0 8,00 Đạt

27 2125320079 Châu Thị Kim Loan 25/11/2007 Nữ CCQ2532C 7,5 V 7,0 7,20 Đạt

28 2125300255 Lưu Thành Lợi 27/07/2007 Nam CCQ2530G 7,0 V 8,0 7,60 Đạt

29 2125320077 Nguyễn Hoàng Long 04/04/2007 Nam CCQ2532C 8,0 V 6,0 6,80 Đạt

30 2125100151 Lê Thị Xuân Mai 30/09/2007 Nữ CCQ2510E 7,3 V 6,0 6,50 Đạt

31 2125100178 Nguyễn Thị Ngọc Mai 05/04/2006 Nữ CCQ2510E 8,8 V 8,0 8,30 Đạt

32 2125300278 Dương Hồng Trà My 17/02/2007 Nữ CCQ2530G 0,0 V 0,0 0,00 Không đạt Học lại

33 2125320081 Nguyễn Võ Kiều My 20/07/2007 Nữ CCQ2532C 8,3 V 5,0 6,30 Đạt
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34 2125300277 Nguyễn Hải Nam 04/11/2007 Nam CCQ2530G 8,0 V 9,0 8,60 Đạt

35 2125100189 Lê Thị Kim Ngân 19/10/2007 Nữ CCQ2510E 7,5 V 8,0 7,80 Đạt

36 2125100149 Nguyễn Thị Thanh Ngân 28/07/2007 Nữ CCQ2510E 7,5 V 8,0 7,80 Đạt

37 2125100161 Trần Thị Thu Ngân 15/07/2007 Nữ CCQ2510E 6,5 V 5,0 5,60 Đạt

38 2125100165 Huỳnh Mẫn Nghi 05/06/2007 Nữ CCQ2510E 7,0 V 7,0 7,00 Đạt

39 2125100148 Đỗ Thị Thanh Ngọc 10/12/2007 Nữ CCQ2510E 8,3 V 9,0 8,70 Đạt

40 2125100177 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 19/09/2007 Nữ CCQ2510E 8,3 V 5,0 6,30 Đạt

41 2125100162 Nguyễn Thị Như Ngọc 23/11/2007 Nữ CCQ2510E 8,0 V 8,0 8,00 Đạt

42 2125300280 Lê Trần Thị Thảo Nguyên 05/09/2007 Nữ CCQ2530G 6,0 V 5,0 5,40 Đạt

43 2125100155 Trần Lê Thảo Nguyên 09/09/2007 Nữ CCQ2510E 6,0 V 7,0 6,60 Đạt

44 2125100166 Phạm Thị Thanh Nhàn 17/01/2007 Nữ CCQ2510E 8,0 V 8,0 8,00 Đạt

45 2125300266 Nguyễn Anh Nhật 09/09/2005 Nam CCQ2530G 0,0 V 0,0 0,00 Không đạt Học lại

46 2125300254 Bùi Thị Yến Nhi 20/02/2007 Nữ CCQ2530G 6,0 V 6,0 6,00 Đạt

47 2125100176 Mai Thị Tuyết Nhi 15/12/2007 Nữ CCQ2510E 7,0 V 8,0 7,60 Đạt

48 2125100160 Nguyễn Quỳnh Như 02/02/2007 Nữ CCQ2510E 0,0 V 0,0 0,00 Không đạt Học lại

49 2125100163 Trần Phạm Tuyết Nhung 14/06/2007 Nữ CCQ2510E 8,5 V 8,0 8,20 Đạt

50 2125100181 Hoàng Nguyễn KiềuOanh 07/11/2007 Nữ CCQ2510E 7,5 V 7,0 7,20 Đạt

51 2125320082 Phạm Tấn Phát 08/07/2007 Nam CCQ2532C 7,5 V 6,0 6,60 Đạt

52 2125320085 Đặng Ngọc Quí 24/03/2007 Nữ CCQ2532C 7,8 V 7,0 7,30 Đạt

53 2125300269 Nguyễn Bảo Quốc 16/01/2007 Nam CCQ2530G 8,5 V 7,0 7,60 Đạt

54 2125300265 Phan Bá Quyến 03/09/2004 Nam CCQ2530G 8,8 V 7,0 7,70 Đạt

55 2125100154 Nguyễn Lê Như Quỳnh 25/08/2007 Nữ CCQ2510E 7,5 V 7,0 7,20 Đạt

56 2125100150 Lê Quốc Tài 20/06/2007 Nam CCQ2510E 8,3 V 8,0 8,10 Đạt

57 2125100179 Đỗ Thu Thảo 20/06/2004 Nữ CCQ2510E 7,3 V 5,0 5,90 Đạt

58 2125100153 Nguyễn Phương Thảo 16/12/2007 Nữ CCQ2510E 7,0 V 5,0 5,80 Đạt

59 2125100157 Nguyễn Thị Thanh Thảo 26/09/2007 Nữ CCQ2510E 7,8 V 8,0 7,90 Đạt

60 2125300263 Phan Trần Thanh Thảo 17/10/2007 Nữ CCQ2530G 7,3 V 7,0 7,10 Đạt

61 2125100159 Vũ Thị Thu Thảo 04/12/2007 Nữ CCQ2510E 7,0 V 7,0 7,00 Đạt

62 2125100197 Nguyễn Quốc Thịnh 25/08/2003 Nam CCQ2510E 0,0 V 0,0 0,00 Không đạt Học lại

63 2125100171 Nguyễn Thị Kim Thương 30/01/2007 Nữ CCQ2510E 8,5 V 8,0 8,20 Đạt

64 2125300268 Trần Thị Thu Thuỷ 22/07/2007 Nữ CCQ2530G 8,3 V 7,0 7,50 Đạt

65 2125300275 Đoàn Mai Thy 20/11/2007 Nữ CCQ2530G 7,3 V 7,0 7,10 Đạt

66 2125300273 Lê Thị Kim Tiến 04/03/2007 Nữ CCQ2530G 7,5 V 8,0 7,80 Đạt

67 2125300256 Võ Quốc Toàn 07/12/2007 Nam CCQ2530G 8,8 V 7,0 7,70 Đạt

68 2125320087 Lê Thị Bích Trâm 26/10/2006 Nữ CCQ2532C 7,0 V 6,0 6,40 Đạt

69 2125320075 Lê Thị Huỳnh Trâm 04/04/2005 Nữ CCQ2532C 7,8 V 5,0 6,10 Đạt

70 2125300271 Phan Đặng Huyền Trân 01/01/2007 Nữ CCQ2530G 8,0 V 7,0 7,40 Đạt

71 2125100170 Nguyễn Thị Trang 08/04/2007 Nữ CCQ2510E 7,0 V 9,0 8,20 Đạt

72 2125320086 Huỳnh Thị Thuỷ Trúc 04/04/2007 Nữ CCQ2532C 7,0 V 7,0 7,00 Đạt

73 2125300258 Võ Văn Tú 26/02/2006 Nam CCQ2530G 0,0 V 0,0 0,00 Không đạt Học lại



74 2125100196 Đặng Quốc Tường 26/02/2007 Nam CCQ2510E 0,0 V 0,0 0,00 Không đạt Học lại

75 2125320088 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 27/06/2007 Nữ CCQ2532C 7,0 V 7,0 7,00 Đạt

76 2125300262 Đoàn Trần Kim Uyên 01/05/2007 Nữ CCQ2530G 6,5 V 6,0 6,20 Đạt

77 2125100152 Đậu Thị Thanh Vân 24/11/2007 Nữ CCQ2510E 8,0 V 8,0 8,00 Đạt

78 2125100180 Đoàn Ngọc Tường Vy 02/11/2007 Nữ CCQ2510E 0,0 V 0,0 0,00 Không đạt Học lại

79 2124100087 Trần Ngô Thúy Vy 15/02/2006 Nữ CCQ2410C 7,0 V 8,0 7,60 Đạt

80 2125100185 Trượng Nữ Tường Vy 26/05/2007 Nữ CCQ2510E 7,8 V 7,0 7,30 Đạt

81 2125100147 Lê Thị Kim Xuyến 14/10/2007 Nữ CCQ2510E 8,8 V 10,0 9,50 Đạt

82 2125100184 Dương Thị Bảo Yến 17/06/2006 Nữ CCQ2510E 7,0 V 6,0 6,40 Đạt

……………………, ngày …… tháng …… năm …………

Người lập biểu

Nguyễn Thành Quân


	Sheet



